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1. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh ôn tập theo nội dung sau: 

- Phân môn Lịch sử:  

Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) 

Bài 13. Cách mạng tháng Mƣời Nga năm 1917 

Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX  

- Phân môn Địa lí: 

Bài 12: Sử dụng hợp lí tài nguyên đất 

Bài 13: Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học. 

Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam 

 

2. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) của đối với lịch 

sử nhân loại. 

a. Hậu quả:  

- Nhân loại đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, khoảng 10 triệu binh lính bị chết và 20 

triệu bị thƣơng, nhiều làng mạc, thành phố bị phá hủy.. 

- Tình hình kinh tế, chính trị của châu Âu bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. 

b. Tác động  

- Nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ, lệ thuộc Mĩ. 

- Bản đồ Châu Âu đƣợc phân chia lại. 

- Cách mạng tháng Mƣời Nga năm 1917 thành công đã tạo ra sự chuyển biến lớn lao trong cục 

diện chính trị thế giới.   

Câu 2: Thành tựu của khoa học, kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX. 

- Thuyết tiến hóa của C. Đác-uyn. 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Men-đê-lê-ép. 

- Thuyết vạn vật hấp dẫn của I. Niu-tơn. 

- Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lƣợng của M. Lô-mô-nô-xốp. 

- Điện thoại của A.G.Bell 

- Bóng đèn của T. Ê-đi-xơn 

- Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăng-ghen…. 

Câu 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: 

ĐẤT PHÙ SA - LOẠI ĐẤT CÓ NHIỀU LỢI THẾ CHO NÔNG NGHIỆP 

Đất phù sa là loại đất trầm tích do quá trình lắng đọng của các vật chất mà các dòng nƣớc 

mang theo từ các vùng cao đến. Các vật chất này có thể là các hạt cát, sét, mùn, xác thực vật, xác 

động vật… Các vật chất này đƣợc gọi là phù sa. Phù sa có thể xuất hiện dƣới dạng đất hoặc trầm 

tích sông hay biển. Phù sa có thể đƣợc phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau: Theo hình thức vận 



 
 

chuyển có phù sa đáy và phù sa lơ lửng. Theo vị trí bồi tích có phù sa lòng sông và phù sa phi-lòng 

sông. Phù sa phi-lòng sông lại có thể chia thành: Phù sa bãi bồi, Phù sa hồ móng ngựa, Phù sa cổ nói 

chung là bồi tích trong lòng sông cổ. 

         Đất phù sa ở Việt Nam đƣợc phân bổ và tìm thấy nhiều ở các bãi bồi của các con sông lớn nhƣ 

sông Hồng, sông Đáy, sông Đồng Nai, hệ thống đồng bằng sông Cửu Long. Đất phù sa là loại đất có 

nhiều lợi thế cho nông nghiệp vì chúng chứa nhiều chất dinh dƣỡng, có kết cấu tơi xốp, có khả năng 

giữ ẩm và thoát nƣớc tốt. Do đó chúng thích hợp với rất nhiều loại cây trồng, từ lúa, rau màu, hoa 

màu, cây ăn quả đến cây công nghiệp 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, diện tích đất phù sa ở 

Việt Nam là khoảng 3,5 triệu ha, chiếm khoảng 11% tổng diện tích đất nƣớc. Tuy nhiên, đất phù 

sa ở Việt Nam đang bị thoái hoá nghiêm trọng do khai thác, sử dụng không bảo vệ, nên chất lƣợng 

đất đang dần suy giảm. Việc bảo vệ và phục hồi đất phù sa là rất cần thiết để duy trì sản xuất nông 

nghiệp và phát triển kinh tế đất nƣớc.  

                                   Nguồn: https://nongnghieppho.vn/blogs/dat-trong/dat-phu-sa-la-gi 

a/ Trình bày quá trình hình thành đất phù sa? 

b/ Nêu giá trị sử dụng của đất phù sa? 

c/ Hiện nay đất phù sa ở Việt Nam đang bị thoái hóa nghiêm trọng, em hãy đề xuất các giải pháp 

bảo vệ tài nguyên đất của nƣớc ta? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Câu 4: Giải thích vì sao Biển Đông là biển tương đối kín? 

- Biển Đông là biển tƣơng đối kín vì: 

+ Biển Đông đƣợc bao bọc bởi lục địa Châu Á và đƣợc bao quanh bởi hệ thống đảo và quần đảo. 

+ Biển Đông chỉ thông ra Thái Bình Dƣơng và các biển lân cận qua những eo biển hẹp. 

Câu 5: Vì sao cần thiết phải bảo vệ đa dạng sinh học? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
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